
STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TỔNG ĐIỂM LỚP

1 Trịnh Ngọc Anh 19-02-2006 Đồng Nai 35.50 10A01

2 Phan Ngọc Quế Anh 14-10-2006 Đồng Nai 36.75 10A01

3 Phan Ngọc Tú Anh 26-02-2006 Đồng Nai 41.75 10A01

4 Tạ Hà Tú Anh 22-05-2006 Đồng Nai 38.75 10A01

5 Bùi Thị Hồng Ánh 22-02-2006 Đồng Nai 40.00 10A01

6 Nguyễn Duy Bảo 12-06-2006 Kiên Giang 36.75 10A01

7 Đỗ Gia Bình 25-09-2006 Thanh Hóa 37.25 10A01

8 Phan Hoàng Tấn Dũng 04-12-2006 Đồng Nai 37.50 10A01

9 Trần Thị Anh Đào 24-01-2006 Đồng Nai 41.75 10A01

10 Lê Thanh Hà 29-04-2006 Đồng Nai 36.50 10A01

11 Trần Việt Hà 27-05-2006 Đồng Nai 36.25 10A01

12 Nguyễn Huy Hùng 06-09-2006 Đồng Nai 36.75 10A01

13 Bùi Quang Huy 11-03-2006 Tp.Hồ Chí Minh 36.25 10A01

14 Nguyễn Minh Khang 19-02-2006 Đồng Nai 36.75 10A01

15 Nguyễn Hoàng Kỳ 05-05-2006 Bà Rịa-Vũng Tàu 35.00 10A01

16 Bùi Thanh Ngân 27-06-2006 Bình Định 38.50 10A01

17 Cao Ánh Ngọc 26-11-2006 Đồng Nai 36.50 10A01

18 Hoàng Bùi Bảo Ngọc 03-03-2006 Tp. Hồ Chí Minh 35.75 10A01

19 Nguyễn Song Nguyên 30-09-2006 Tp. Hồ Chí Minh 40.00 10A01

20 Phạm Yến Nhi 16-03-2006 Đồng Nai 35.75 10A01

21 Nguyễn Tuyết Nhung 04-03-2006 Đồng Nai 37.00 10A01

22 Huỳnh Thành Phát 29-03-2006 Đồng Nai 38.00 10A01

23 Phạm Hùng Phong 25-12-2006 Hải Phòng 38.25 10A01

24 Nguyễn Phạm Mai Phương 11-06-2006 Quảng Bình 36.75 10A01

25 Bùi Minh Quân 30-01-2006 TP Hồ Chí Minh 37.75 10A01

26 Hoàng Anh Quân 20-04-2006 TP. Hồ Chí Minh 36.25 10A01
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STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TỔNG ĐIỂM LỚP

27 Trần Thị Trúc Quỳnh 11-05-2006 TP Hồ Chí Minh 37.00 10A01

28 Trần Hải Sơn 29-01-2006 Đồng Nai 40.25 10A01

29 Nguyễn Tiến Sỹ 23-11-2006 Đồng Nai 34.50 10A01

30 Lê Anh Tiến 16-11-2006 Đồng Nai 37.25 10A01

31 Trần Thị Minh Tú 20-03-2006 Tp. Hồ Chí Minh 44.25 10A01

32 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25-03-2006 Đồng Nai 38.25 10A01

33 Đỗ Duy Thịnh 20-06-2006 Đồng Nai 37.00 10A01

34 Đỗ Anh Thư 18-11-2006 Tp Hồ Chí Minh 38.75 10A01

35 Võ Mai Anh Thư 08-01-2006 Đồng Nai 36.75 10A01

36 Phạm Thị Huyền Trang 01-10-2006 Nghệ An 36.25 10A01

37 Huỳnh Thị Ngọc Trân 17-08-2006 Ninh Thuận 36.00 10A01

38 Nguyễn Trọng Trí 17-04-2006 Tiền Giang 37.00 10A01

39 Lê Viết Trung 21-02-2006 Thanh Hóa 38.00 10A01

40 Đỗ Đàm Tố Uyên 30-08-2006 Đồng Nai 34.50 10A01

41 Vũ Nguyễn Thảo Vy 30-08-2006 Đồng Nai 36.00 10A01
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